
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 337, tầng 3, tòa CT2 Chung cư Ban cơ yếu Chính phủ, đường Lê Văn Lương, 
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH THUẬT TOÀN 
CẦU

0109347296

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch - Hoạt động dịch thuật - Tư 
vấn chuyển giao công nghệ 

7490(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa

4610

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Bán buôn sơn, véc 
ni; - Bán buôn đồ ngũ kim

4663

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH THUẬT TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL TRANSLATION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TCAT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967235888
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HUYỀN

Số 5, ngõ 36 đường 
Xuân La, Tổ 34, Cụm 
5, Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 027194000204

2NGUYỄN  
ĐĂNG BÌNH

Số 5, Ngõ 36, đường 
Xuân La, Tổ 34 Cụm 
5, Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.100.000.000 70,000 027088000310

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày 

4659

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

16. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

17. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép, Bán buôn tơ, 
xơ, sợi dệt

4669

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân 
vào đâu: máy dệt, may

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       027088000310
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, Ngõ 36, đường Xuân La, Tổ 34 Cụm 5, Phường 
Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 606 - CT2 Chung cư Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Lê Văn 
Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN  ĐĂNG BÌNH Nam

06/05/1988 Kinh Việt Nam

24/01/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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